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Đề thi

Bài 1: (1 điểm)
Tính nhẩm:

14 + 3 = ….. 

12 – 8 = …..

18 – 6 = …..

9 + 7 = …..

Bài 2: (2 điểm)
Đặt tính rồi tính :

a) 35 + 44 

b) 46 + 25 

c) 80 – 47 

d) 39 – 16

Bài 3: (1 điểm)
Số : ?

a) 16l + 5l – 10l = 

b) 24kg – 13kg + 4kg =

Bài 4: (2 điểm)
Tìm X biết:

a) X + 16 = 73

b) X – 27 = 57

Bài 5: (1 điểm)
Nhận dạng hình :


Trong hình vẽ dưới đây:

a. Có … hình tam giác.

b. Có … hình tứ giác.

Bài 6: (1 điểm)
Điền số thích hợp để được phép tính đúng :

....  +  .... = ....

....  -  .... = ....

Bài 7 (2 điểm)
a) Năm nay mẹ 36 tuổi, cha hơn Mẹ 6 tuổi. Hỏi cha bao nhiêu tuổi ?

b) Anh Tùng học lớp 5 cân nặng 41 kg, bạn Tuấn học lớp 2 nhẹ hơn anh Tùng 15 kg. Hỏi bạn Tuấn cân nặng bao nhiêu kilôgam ?

Đáp án

Bài 1: 
14 + 3 = 18

12 – 8 = 4

18 – 6 = 12

9 + 7 = 16

Bài 2: 
a) 35 + 44 = 79

b) 46 + 25 = 71

c) 80 – 47 = 33

d) 39 – 16 = 23

Bài 3: 
a) 16l + 5l – 10l = 21l - 10l = 11l

b) 24kg – 13kg + 4kg = 11kg + 4kg = 15kg

Bài 4: 
a) X + 16 = 73

X = 73 - 16

X = 57

b) X – 27 = 57

X = 57 + 27

X = 84

Bài 5:
a. Có 5 hình tam giác.

b. Có 3 hình tứ giác.

Bài 6:
Các em có thể lựa chọn rất nhiều phép tính, ví dụ:

32  +  17  = 49

32  -  17 = 15

Bài 7:
a) Số tuổi của cha là:

36 + 6 = 42 (tuổi)

Đáp số: 42 tuổi

b) Số kilogam cân năng của bạn Tuấn là:

41 - 15 = 26 (kilogam)

Đáp số: 26 kilogam.
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